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……………….…

.………………....
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:
Câu 1 (M1 - 0,5đ): Chữ số 8 trong số 78 362 có giá trị là: 
	A. 800
	B. 8 000
	C. 80
	       D. 8


Câu 2 (M1 - 0,5đ) Trong các số dưới đây, số bé nhất là:

A. 85 723                   B. 78 529                 C. 72 587            D. 87 525

Câu 3 (M1 - 0,5đ): Số 37 208 làm tròn đến hàng nghìn thì được: 

A. 37 000                   B. 38 000                C. 37 200              D. 37 300

Câu 4 (M2 - 0,5đ) Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Còn 5 ngày nữa An sẽ tham dự trại hè do thành phố tổ chức. Hỏi An sẽ tham dự trại hè vào ngày nào?

A. Ngày 1 tháng 6        

B. Ngày 2 tháng 6       

C. Ngày 3 tháng 6        

D. Ngày 4 tháng 6

Câu 5 (M1 - 0,5đ): Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm. Chu vi hình chữ nhật là :  
A. 42 cm               B. 108cm                  C. 42 cm2                    D. 21cm
Câu 6 (M2 -0,5đ): Bạn Nam mang hai tờ tiền có mệnh giá 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn mua hết 15 000 đồng. Bạn Nam còn thừa ...………đồng?

A. 10 000        
 B. 1 000           
 C. 2 000       
 D. 5 000 

Câu 7 (M3 -0,5đ): Trong phép chia có số chia bằng 5, số dư bằng 3, thương là số lớn nhất có hai chữ số. Số bị chia trong phép chia đó là:

A. 490

B. 495

C. 498

D. 450
Câu 8 (M3 -0,5đ): Mai đố Nam: “Mình viết một số có 3 chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3”. Vậy số Mai viết là:



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 (M1 -2đ): Đặt tính rồi tính

a) 17536 + 4528

b) 97 487 – 7 490      c) 23 142 × 3         d) 18 468 :9
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (M2 - 1đ): 
a) Tính giá trị biểu thức                                            b) Tìm ?

             9 600 + 24 360 : 8 =



    ?  : 5 = 8 103
	……………………………………………   ……………………………………………

……………………………………………                     
	…………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………


Bài 3 (M2-2đ): Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, Bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 a) (M3 - 0,5đ): Tính nhanh:

         1208  +  2673  +  1327  +  1589  +  2792 + 2411

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) (M3 -0,5đ): Tìm tổng của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.
.................................................................................................................................
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 HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. Trắc nghiệm ( 4 điểm ). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A


II. Tự luận ( 6 điểm )
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	9
	Học sinh đặt tính và tính đúng kết quả, mỗi phép tính cho 0,5 điểm

32635 + 9328 = 41963 
13512 x 4 = 54048

48503 – 27162= 21341
16570 : 5  = 3314                           


	2 

	10
	Mỗi  phần đúng được 0,5 điểm

?   : 3 = 3251

3251 x 3 = 9753

(Viết phép tính đúng được 0,25 đ)
10 215 x 5 + 12 134

= 51075     + 12134 (0,25 đ)

= 63209                   (0,25 đ)


	1

	11
	Bài giải

                          Ba kho chứa số dầu là:         (0,75 điểm)

 12 000 x 3 = 36 000 (l)          

                       Trong ba kho còn lại số dầu là:      (0,5 điểm)
                       36 000 - 21 000 = 15 000 (l)    

 Đáp số: 15 000 l dầu. (0,25 điểm)

Lưu ý: Học sinh có câu lời giải khác đúng vẫn được điểm.
	1,5

	12
	Mỗi  phần đúng được 0,75 điểm

 Tính nhanh: 345+ 248+ 155+ 247+ 252+ 253 
                    = (345 + 155) + (248 + 252) + (247 + 253)  (0,25)    
                     =  500             +    500          +    500           (0,25)    

                     =  1500     (0,25)                                                


	0,75

	13
	  Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999. (0,25)    

    Số lớn nhất có một chữ số: 9. (0,25)    
    Thương của hai số là:     99 999 : 9 = 11 111 (0,25)    

	0,75


